
            300 đề thi  trắc nghiệm Kho bạc nhà nước 

                                     Kiến thức chung   

Phần 20 

 (có đáp án) 

Hướng dẫn sử dụng: 

Sau mỗi câu hỏi là đáp án được viết cạnh, mục đích giúp các anh chị tiện để theo dõi hoặc nếu có in tài 

liệu ở dạng đen trắng vẫn có thể nhìn rõ đáp án. 

 

Đề số 281 

Câu 1: Theo Nghị định 138/2020/NĐ-CP; 27/11/2020. Với những công chức có đủ điều kiện đăng ký dự 

thi nâng ngạch, thì trường hợp nào sau đây được xét nâng ngạch công chức mà không phải thi nâng 

ngạch công chức? C
 

A. Tất cả phương án 

B. Có đề tài nghiên cứu khoa học được ứng dụng  trong hoạt động công vụ trong thời gian giữ 

ngạch công chức hiện giữ, được cấp có thẩm quyền công nhận 

C. Được bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý gắn với yêu cầu của vị trí việc làm 

D. Có sáng kiến kinh nghiệm  trong hoạt động công vụ trong thời gian giữ ngạch công chức 

hiện giữ, được cấp có thẩm quyền công nhận 
Câu 2: Theo Luật Tổ chức Chính phủ 2015; sửa đổi 2019. Chọn phương án sai về “Bộ trưởng, Thủ trưởng 

cơ quan ngang bộ hướng dẫn và kiểm tra, phối hợp với cơ quan nào thực hiện các nhiệm vụ công tác 

thuộc ngành, lĩnh vực được phân công” D
 

A. Cơ quan ngang bộ 

B. Cơ quan thuộc chính phủ 

C. Các bộ 

D. Không có phương án nào sai 
Câu 3: Đối tượng nào dưới đây được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2 thi tuyển , xét tuyển công 

chức? A
 

A. Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách 

như thương binh, thương binh loại B 

B. Con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương 

binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc 

hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: 



C. Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh 

niên xung phong 
Câu 4: Theo Luật Tổ chức Chính phủ 2015; sửa đổi 2019. Chọn phương án đúng “Trả lời chất vấn của đại 

biểu Quốc hội, kiến nghị của cử tri, kiến nghị của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị – xã 

hội về những vấn đề thuộc trách nhiệm quản lý” là Nhiệm vụ và quyền hạn của Bộ trưởng, Thủ trưởng 

cơ quan ngang bộ? D
 

A. Với tư cách là thành viên Chính phủ 

B. Trong mối quan hệ với chính quyền địa phương 

C. Trong mối quan hệ với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ 

D. Với tư cách là người đứng đầu bộ, cơ quan ngang bộ 
Câu 5: Nếu việc bố trí ngân sách địa phương không phù hợp với nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp 

trên (Điều 52): B
 

A. Ủy ban nhân dân yêu cầu CQTC cấp dưới điều chỉnh dự toán ngân sách. 

B. Ủy ban nhân dân yêu cầu Hội đồng nhân dân cấp dưới điều chỉnh dự toán ngân sách. 

C. Ủy ban nhân dân yêu cầu UBND cấp dưới điều chỉnh dự toán ngân sách. 

D. Hội đồng nhân dân cấp trên điều chỉnh dự toán ngân sách. 
Câu 6: Theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 5/3/2020. Thể thức, kỹ thuật trình bày văn 

bản hành chính tại mục V phụ lục I.  Chọn phương án đúng về trình bày Tiêu ngữ loại chữ; cỡ chữ; kiểu 

chữ nào? C
 

A. In thường; cỡ 12-13; đứng, đậm 

B. In hoa; cỡ 12-13; đứng, nghiêng 

C. In thường; cỡ 13-14; đứng, đậm 

D. In hoa; cỡ 13-14; Nghiêng, đậm 
Câu 7: Cơ quan nào dưới đây là cơ quan xét xử của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện 

quyền tư pháp? C
 

A. Bộ tư pháp 

B. Viện kiểm sát nhân dân 

C. Tòa án nhân dân 
Câu 8: Theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 5/3/2020 về công tác văn thư. Xác định 

phương án đúng về Thu hồi văn bản C
 

A. Đối với văn bản giấy, trường hợp nhận được văn bản thông báo thu hồi, bên nhận có trách 

nhiệm gửi lại văn bản đã nhận. (1) 

B. Đối với văn bản điện tử, trường hợp nhận được văn bản thông báo thu hồi, bên nhận hủy bỏ 

văn bản điện tử bị thu hồi trên Hệ thống, đồng thời thông báo qua Hệ thống để bên gửi biết. 

(2) 

C. Phương án (1) và (2) đều đúng 

D. Phương án (1) và (2) đều sai 
Câu 9: Theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 5/3/2020. Thể thức, kỹ thuật trình bày văn 

bản hành chính tại mục V phụ lục I. Trình bày nội dung văn bản hành chính. Tiêu đề của mục loại chữ; cỡ 

chữ; kiểu chữ nào? D
 

A. In hoa; cỡ 12-13; đứng, đậm 

B. In thường; cỡ 12-13; đứng, đậm 



C. In thường; cỡ 13-14; đứng, đậm 

D. In hoa; cỡ 13-14; đứng, đậm 
Câu 10: Cán bộ, công chức, viên chức nghỉ không tham gia công tác theo quy định của pháp luật trong 

năm từ 03 tháng đến dưới 06 tháng thì đánh giá như thế nào? B
 

A. Không thực hiện đánh giá nhưng không xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ 

B. vẫn thực hiện đánh giá nhưng không xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở 

lên. 

C. không thực hiện việc đánh giá, xếp loại chất lượng nhưng vẫn phải kiểm điểm thời gian công 

tác trong năm, trừ trường hợp nghỉ chế độ thai sản 

Câu 11: A. Câu từ B
 

B. Nội dung 

C. Cả A, B sai 

D. Cả A, B đúng 
Câu 12: Theo Luật Cán bộ, Công chức sửa đổi năm 2019. Nội dung ở phương án nào sau đây là sai?

A
 

A. Công chức chỉ cần có thành tích xuất sắc trong hoạt động công vụ trong thời gian giữ ngạch 

công chức hiện giữ, được cấp có thẩm quyền công nhận là được xét nâng ngạch Công chức 

B. Một trong những tiêu chuẩn, điều kiện để công chức được xét nâng ngạch là Có năng lực, 

trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đảm nhận vị trí việc làm tương ứng với ngạch công chức 

cao hơn ngạch công chức hiện giữ trong cùng ngành chuyên môn 

C. Một trong những tiêu chuẩn, điều kiện để công chức được xét nâng ngạch là đáp ứng yêu 

cầu về văn bằng, chứng chỉ của ngạch công chức đăng ký dự thi 

D. Một trong những tiêu chuẩn, điều kiện để Công chức dự thi nâng ngạch là được xếp loại 

chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong năm công tác liền kề trước năm dự 

thi nâng ngạch; có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; không trong thời hạn xử lý kỷ luật, 

không trong thời gian thực hiện các quy định liên quan đến kỷ luật quy định tại Điều 82 của 

Luật Cán bộ, Công chức 2008 và Luật Cán bộ, Công chức sửa đổi 2019 
Câu 13: Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi 2019. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng nhân dân 

thành phố trực thuộc trung ương là đại biểu Hội đồng nhân dân hoạt động chuyên trách thì có bao 

nhiêu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân? C
 

A. Ba phó chủ tịch hội đồng nhân dân 

B. Hai phó chủ tịch hội đồng nhân dân 

C. Một phó chủ tịch hội đồng nhân dân 

D. Không có phương án nào đúng 
Câu 14: Theo Luật Phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14, bước thứ 4 trong Trình tự xác minh tài 

sản, thu nhập là gì?
D

 

A. Ra quyết định xác minh tài sản, thu nhập và thành lập Tổ xác minh tài sản, thu nhập 

B. Yêu cầu người được xác minh giải trình về tài sản, thu nhập của mình 

C. Tiến hành xác minh tài sản, thu nhập 

D. Báo cáo kết quả xác minh tài sản, thu nhập 
Câu 15: Theo quy định tại Nghị định số 92/2009/NĐ-CP của Chính phủ; Chủ tịch Hôi đồng nhân dân là 

chức vụ gì? B
 

A. Cán bộ cấp xã 



B. Công chức cấp xã 

C. Người hoạt chuyên trách cấp xã 

D. Công chức hành chính 
Câu 16: Theo Nghị định 138/2020/NĐ-CP; 27/11/2020. Xác định phương án sai về việc điều động công 

chức được thực hiện? D
 

A. Chuyển đổi vị trí công tác theo quy định của Đảng và pháp luật 

B. Theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng công chức trong cơ quan, tổ chức và giữa các cơ quan, 

tổ chức theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền 

C. Theo yêu cầu nhiệm vụ cụ thể 

D. Theo nguyện vọng của công chức 
Câu 17: Theo Luật Cán bộ, Công chức sửa đổi năm 2019. Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền miễn 

nhiệm, cho thôi làm nhiệm vụ đối với cán bộ có bao nhiêu năm liên tiếp được xếp loại chất lượng ở mức 

không hoàn thành nhiệm vụ? D
 

A. 1 

B. 3 

C. 4 

D. 2 
Câu 18: Theo Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/03/2015 của Thủ tướng Chính phủ, diện tích làm 

việc tối thiểu của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh là bao 

nhiêu? A
 

A. 40 m2 

B. 30 m2 

C. 20 m2 

D. 50 m2 
Câu 19: Theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 5/3/2020. Thể thức, kỹ thuật trình bày văn 

bản hành chính tại phụ lục II. Trình bày văn bản hành chính. Chọn phương án đúng về trường hợp viết 

hoa Tên địa lý Trường hợp danh từ chung chỉ địa hình đi liền với danh từ riêng A
 

A. chợ Bến Thành 

B. CHỢ BẾN THÀNH 

C. Chợ Bến thành 

D. Chợ Bến Thành 

Câu 20: Theo Luật Cán bộ, Công chức sửa đổi năm 2019. Căn cứ vào kết quả đánh giá, công chức được 

xếp loại chất lượng theo bao nhiêu mức? B
 

A. 6 mức 

B. 4 mức 

C. 3 mức 

D. 5 mức 

Câu 21: Văn bản nào dưới đây có tên loại văn bản? D
 

A. Kế hoạch 

B. Thông báo 

C. Công văn 

D. Cả A và B 


